Biểu số 02
Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: ……….

DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Năm ….

Thực hiện theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP










Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Nội dung
	Số HS, SV được miễn, giảm học phí
	Mức thu học phí/tháng
	Số tháng
	Tổng KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí
	Ghi chú

	1
	Đại học
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	X
	X
	
	X


………., ngày     tháng    năm ……

             





                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

